HƯỚNG DẪN CHẤM 
A. Hướng dẫn chung

· Giám khảo cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh, tránh đếm ý cho điểm.

· Do đặc trưng của bộ môn Ngữ văn, giám khảo cần chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo.

· Việc chi tiết hóa điểm số của các ý (nếu có) phải đảm bảo không sai lệch với tổng điểm của mỗi ý và được thống nhất trong tổ chấm.

· Hướng dẫn chấm mang tính chất định hướng, yêu cầu tổ chấm tiến hành chấm chung ít nhất 05 bài ngẫu nhiên để thống nhất đáp án cụ thể.

B. Hướng dẫn chấm cụ thể

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	a. Yêu cầu về kĩ năng

    - Thí sinh có kĩ năng đọc hiểu văn bản;

    - Diễn đạt rõ ràng, không mắc các lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

b. Yêu cầu về kiến thức

- HS cần làm rõ các vấn đề:
	

	1
	Các phương thức biểu đạt được sử dụng trong văn bản là nghị luận và thuyết minh.
	0,50

	2
	- Văn bản trên đề cập đến vấn đề: Trong xã hội hiện đại, tình trạng lạm dụng công nghệ khiến con người ngày càng trở nên cô đơn, mất đi nhu cầu giao tiếp trong cuộc sống thực.
- Có thể đặt tên cho văn bản dựa trên nội dung được trình bày:
 + Công nghệ số và tình trạng F.A của con người.
 + Những vấn đề nảy sinh trong thời đại công nghệ.

 + Hãy gập máy tính, tắt điện thoại để nói và cười!
	0,75

	3
	Trong văn bản trên, F.A là khái niệm dùng để chỉ những người hướng nội, ít hoặc không có bạn bè, thích tận hưởng cảm giác cô đơn một mình. Người lớn có thể làm lây lan tình trạng F.A sang cho trẻ em khi họ mãi mê với thể giới riêng của mình và bỏ mặc con cái với những chiếc máy tính bảng, smartphone…
	0,75

	4
	Với một người bạn quả thực không phải là F.A nhưng lại để trạng thái này trên Facebook của mình để gây sự chú ý của người khác thì chúng ta sẽ đưa ra lời khuyên, lời giải thích về hậu quả của tình trạng này… tránh nhạo báng, giễu cợt bạn.
	1,00

	
	Lưu ý: - Học sinh có thể trình bày các ý theo cách gạch đầu dòng; riêng câu 4 học sinh phải viết thành đoạn văn.

            - Giám khảo cần linh hoạt khi chấm điểm.
	


II. LÀM VĂN (7,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1


	Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến được nêu trong đoạn trích ở phần Đọc hiểu: “Gập máy tính lại, tắt điện thoại đi. Hãy giao tiếp nhiều hơn với xã hội và tận hưởng cuộc sống thực tại”.
	2,0

	
	a. Yêu cầu về kĩ năng: 

- Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận; Có đủ Mở đoạn, phát triển đoạn, Kết đoạn.

- Xác định đúng vấn đề nghị luận, biết triển khai vấn đề nghị luận; vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; rút ra bài học nhận thức và hành động.
b. Yêu cầu về kiến thức:

Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách, cơ bản nêu được các vấn đề sau:
	

	
	Dẫn dắt và nêu vấn đề cần nghị luận, trích dẫn nguyên văn ý kiến: “Gập máy tính lại, tắt điện thoại đi. Hãy giao tiếp nhiều hơn với xã hội và tận hưởng cuộc sống thực tại”.
	0,25

	
	Giải thích:
+ Máy tính, điện thoại là những phương tiện thiết yếu phục vụ nhu cầu giao tiếp, trao đổi, tìm kiếm, khai thác thông tin,… trong cuộc sống hiện đại.

+ “Gập máy tính lại, tắt điện thoại đi. Hãy giao tiếp nhiều hơn với xã hội và tận hưởng cuộc sống thực tại” nêu ra một thông điệp giàu ý nghĩa, kêu gọi con người cần thoát ra khỏi cuộc sống ảo, thoát khỏi sự lệ thuộc vào các phương tiện máy móc công nghệ để sống với cuộc đời thực.
	0,25

	
	 Phân tích, chứng minh và bình luận

- Ý kiến trên đã đề cập đến hiện tượng “nghiện” in-tơ-nét, sống ảo của nhiều người, nhất là giới trẻ. Ngày nay, gần như mọi hoạt động từ sinh hoạt thường ngày đến những sự kiện đặc biệt, từ công việc đến vui chơi giải trí đều gắn chặt với công nghệ số. Mạng xã hội trở thành một phần của đời sống hiện đại, nhất là đối với giới trẻ.

- Nguyên nhân: sự phát triển như vũ bão dẫn đến sự phổ biến của các phương tiện kĩ thuật, công nghệ số; thế giới ảo có nhiều điều hấp dẫn với sự xuất hiện càng nhiều trang mạng xã hội, nhất là facebook,…

- Hậu quả: Nhiều người đắm chìm trong thế giới ảo, tiêu tốn thời gian và tiền của, không quan tâm đến cuộc sống hiện tại, ảnh hưởng đến công việc, nguy cơ dẫn đến các bệnh trầm cảm, tự kỷ, vô cảm.

- Giải pháp: Đã được thể hiện ngay ở ý kiến nêu ra ở đề bài; hòa nhập nhiều hơn vào cuộc sống thực tại, tham gia tích cực các hoạt động xã hội lành mạnh, biết trân trọng những giá trị hiện hữu quanh mình để cuộc sống thực sự có ý nghĩa; sử dụng hợp lý phương tiện công nghệ thông tin và mạng xã hội…

Bài học nhận thức và hành động

- Bản thân cần xác định rõ tác động hai mặt của các phương tiện công nghệ thông tin và mạng xã hội để sử dụng hợp lý, hài hòa;

- Không lạm dụng để công nghệ số gây tác hại cho mình; giao tiếp với mọi người, tham gia các hoạt động tập thể nhiều hơn…
	1,25

	
	- Khẳng định lại vấn đề.
	0,25

	2
	Phân tích cảm hứng lãng mạn và tinh thần bi tráng trong bài thơ “Tây Tiến” của Quang Dũng.
	5,0

	
	a. Yêu cầu về kĩ năng: 

- Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận; Có đủ Mở bài, Thân bài (gồm nhiều đoạn văn), Kết bài.

- Xác định đúng vấn đề nghị luận, biết triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng.
- Không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
b. Yêu cầu về kiến thức:

Trên cơ sở hiểu biết về nhà thơ Quang Dũng và bài thơ Tây Tiến, học sinh có thể sắp xếp, trình bày ý theo nhiều cách khác nhau, nhưng cần đảm bảo được các vấn đề:
	

	
	- Giới thiệu vấn đề cần nghị luận
	0,5

	
	1. Giải thích
Cảm hứng lãng mạn và tinh thần bi tráng là đặc sắc bao trùm bài thơ, làm nên vẻ đẹp riêng của “Tây Tiến”. 

- Cảm hứng lãng mạn:

 + Là cảm hứng khẳng định “cái tôi” đầy tình cảm, cảm xúc và hướng tới lý tưởng.

 + Biểu hiện chủ yếu được thể hiện trong việc khẳng định phương diện lý tưởng của cuộc sống mới và vẻ đẹp của con người mới, ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc.

 + Cảm hứng lãng mạn đã nâng đỡ con người Việt Nam vượt lên mọi thử thách.

- Tinh thần bi tráng: Chủ yếu thể hiện trong việc thể hiện cái đau thương đi liền với sự hùng tráng.

→ Như vậy, cảm hứng lãng mạn và tinh thần bi tráng luôn gắn bó với nhau, cộng hưởng với nhau để làm nên linh hồn, sắc diện của bài thơ và tạo ra vẻ đẹp độc đáo của tác phẩm.

2. Phân tích và chứng minh cảm hứng lãng mạn và tinh thần bi tráng trong bài thơ “Tây Tiến”

a. Cảm hứng lãng mạn

- Thiên nhiên Tây Bắc với vẻ đẹp vừa đa dạng vừa độc đáo, vừa hùng vĩ vừa thơ mộng, hoang sơ mà ấm áp.

- Hình ảnh những cô gái, những con người miền Tây càng tô đậm thêm chất huyền bí, thơ mộng của núi rừng. Bút pháp lãng mạn tạo nên vẻ đẹp quyến rũ đầy tình tứ.

- Cảm hứng hướng tới cái cao cả, sẵn sàng xả thân, hy sinh tất cả cho lý tưởng chung của cộng đồng, của toàn dân tộc ở các chiến binh Tây Tiến.

b. Tinh thần bi tráng

Tinh thần bi tráng chủ yếu được thể hiện trong các câu thơ nói về những gian khổ, hy sinh của người chiến sĩ Tây Tiến:

- Sự dũng cảm, can trường của người chiến sĩ Tây Tiến trước mọi gian nan, hiểm nguy trên chặng đường hành quân.

- Viết về cái chết bi thảm của những người chiến sĩ Tây Tiến, Quang Dũng không nhấn mạnh vào sự bi lụy, đau thương mà nâng cái chết, sự hy sinh lên tầm vóc sử thi hoành tráng. Chiến sĩ Tây Tiến coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, với người chiến sĩ Tây Tiến đó đơn thuần chỉ là sự trở về với đất mẹ anh hùng.

3. Bình luận
- Cảm hứng lãng mạn, tinh thần bi tráng làm nên sự khác biệt căn bản của “Tây Tiến” so với các sáng tác viết cùng đề tài.

- Cảm hứng lãng mạn, tinh thần bi tráng được thể hiện thành công với bút pháp lãng mạn và những sáng tạo về hình ảnh, ngôn ngữ, giọng điệu…
	4,0

	
	- Đánh giá.
	0,5


------------- Hết --------------
1

